
ST

T
Mã HP

Tên Học 

phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP

SL 

SV 

tối 

đa

SL 

SV 

đăng 

ký

Thứ Buổi
Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

L
ớ

p

N
g

à
n

h

15
501_TH

_HK1.2425_CD23CT12
Lê Thụy Đoan Trang

60
501_TH

_HK1.2425_CD23CT12
Lê Thụy Đoan Trang

30
501_LTJ

_HK1.2425_CD23CT12
Trương Như Nhật

30
501_LTJ

_HK1.2425_CD23CT12
Trương Như Nhật

30
501_TKW2

_HK1.2425_CD23CT12
Phạm Đào Minh Vũ

30
501_TKW2

_HK1.2425_CD23CT12
Phạm Đào Minh Vũ

4 MH502001
Giáo dục 

thể chất
2 60

025_GDTC_HK1_2425

__CD23CT12
Nguyễn Thanh Liêm Tư Sáng 21/8/2024 06/11/2024 1 5 5 Trệt B

Nguyễn Huyền Trang Tư Chiều 21/8/2024 23/10/2024 7 10 4 A.301

Lê Thị Hiền Bảy Chiều 24/08/2024 19/10/2024 7 10 4 A.301

3

3 MĐ501007
Thiết kế 

web 2
3 12/11/2024Ba Sáng 20/08/202430

30

30

----oOo---- ----oOo----

Sáu Chiều 23/08/2024

DỰ KIẾN THỜI KHÓA BIỂU 

HỆ TRUNG CẤP_NĂM HỌC: 2024-2025_HK1_CD23CT12

(Thực hiện từ ngày 19/8/2024 đến 17/11/2024)

Họ tên giảng viên

1 MĐ501001 Tin học 3

Lập Trình 

JavaScript

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

B.103Hai Sáng 19/08/2024

C
D

2
3

C
T

1
6

C
N

T
T

18/11/2024 1 6 6

2 MĐ501051

5 MH502002
Giáo dục 

Chính trị
4 75

025_GDCT_HK1_2425

__CD23CT12

08/11/2024 7 11 5 A.407

1 5 5 A.407


